TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Cơ khí 





Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Chế tạo máy                                                                                                                                                       

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần: Thiết kế thiết bị công nghiệp
Mã học phần:

Số tín chỉ: 4
Học phần tiên quyết: Vật liệu kỹ thuật, Sức bền vật liệu, Nguyên lý máy, Cơ sở thiết kế máy và đồ án, Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật.
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ chế tạo máy
Bộ môn quản lý: Công nghệ chế tạo máy
Phân bổ thời gian trong học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết: 50 tiết 
- Làm bài tập trên lớp:

- Thảo luận: 10 tiết
- Thực hành, thực tập: 

- Tự nghiên cứu: 120 tiết
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần này cung cấp cho người học các kiến thức chung về đặc điểm cấu tạo và nguyên lý hoạt động và trình tự tính toán thiết kế các máy và thiết bị cơ khí hóa thông dụng trong sản xuất công nghiệp như máy làm nhỏ nguyên liệu, máy phân loại, máy định lượng, máy ly tâm, máy khuấy trộn, máy nâng chuyển, vận chuyển; nhằm giúp cho người học có khả năng tính toán, thiết kế, cải tiến các trang thiết bị công nghiệp phục vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa nền sản xuất.

3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Cơ sở tính toán máy công nghiệp
2. Máy làm nhỏ khoáng sản
3. Máy phân loại sản phẩm
4. Máy định lượng sản phẩm 

5. Thiết bị vận chuyển vật liệu rời

6. Máy gia công cơ sản phẩm thực phẩm
7. Máy khuấy trộn sản phẩm 
8. Thiết bị sấy nông sản và thực phẩm
9. Máy rửa bao bì- nguyên liệu thực phẩm

10. Cơ sở lý thuyết về máy nâng
11. Thiết bị nâng
12. Thiết bị phụ trong máy nâng
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

 Chủ đề 1: Cơ sở tính toán máy công nghiệp

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Khái niệm và phân loại

2. Các yêu cầu kỹ thuật

3. Vật liệu và các bước tính toán thiết kế thiết bị công nghiệp
4. Kết cấu máy công nghiệp
	2
3
3
3

	Thái độ:
1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc xác định yêu cầu kỹ thuật của máy công nghiệp
2. Cẩn thận trong việc lựa chọn vật liệu phù hợp với đặc điểm làm việc
	

	Kỹ năng:

1. Phân tích được các yêu cầu kỹ thuật

2. Lựa chọn vật liệu phù hợp cho từng loại máy công nghiệp

	3

3




Chủ đề 2: Máy làm nhỏ khoáng sản
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Tính chất và các thông số của khoáng sản.
2. Máy đập:
· Máy đập hàm

· Máy đập nón

3. Máy nghiền:
· Máy nghiền đĩa

· Máy nghiền trục
4.  Tính toán thiết kế các loại máy
	2
3

3

4

	Thái độ

1. Nhận thức được tầm quan trọng của máy làm nhỏ khoáng sản
2. Cẩn thận trong việc tính toán các thông số kỹ thuật của máy

3. Ý thức học tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng:

1. Phân tích được đặc điểm và yêu cầu kỹ thuật của máy

2. Tính toán và thiết kế máy đập và nghiền 
3. Vẽ được bản vẽ lắp máy


	3
3

3


Chủ đề 3: Máy phân loại sản phẩm 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Vai trò của việc phân loại
2. Phân loại theo đặc tính hình học của sản phẩm

3. Phân loại theo tỷ trọng và khí động

4. Phân loại theo từ tính và trạng thái bề mặt
5. Tính toán thiết kế các kiểu máy phân loại
	2
3

3

3

4

	Thái độ: 

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân loại sản phẩm
2. Cẩn thận trong việc tính toán các thông số kỹ thuật và thiết kế máy

3. Ý thức học tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng:

1. Phân tích được các yêu cầu kỹ thuật của máy 

2. Tính toán các thông số kỹ thuật và thiết kế các kiểu máy phân loại 
3. Vẽ được bản vẽ lắp máy
	3
3
3


Chủ đề 4: Máy định lượng sản phẩm 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Máy định lượng sản phẩm dạng hạt
2. Máy định lượng sản phẩm lỏng

3. Máy định lượng sản phẩm bột nhào
4. Tính toán thiết kế máy định lượng


	3
3
3
4

	Thái độ:

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc định lượng sản phẩm 

2. Cẩn thận trong việc tính toán các thông số kỹ thuật và thiết kế máy

3. Ý thức học tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng:

1. Phân tích được các yêu cầu kỹ thuật máy

2. Tính toán các thông số kỹ thuật và thiết kế các kiểu máy định lượng
3. Xây dựng được bản vẽ lắp
	3
3

3


Chủ đề 5: Thiết bị vận chuyển vật liệu rời

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Vít tải 
2. Băng tải

3. Gàu tải
	3
3
3

	Thái độ:

1. Nhận thức được tầm quan trọng của việc vận chuyển vật liệu rời
2. Cẩn thận trong việc tính toán các thông số kỹ thuật và thiết kế thiết bị
Ý thức học tập nghiêm túc
	

	Kỹ năng:

1. Phân tích được các yêu cầu kỹ thuật máy

2. Tính toán các thông số kỹ thuật và thiết kế các kiểu thiết bị vận chuyển vật liệu
3. Xây dựng được bản vẽ lắp
	3
3

3


Chủ đề 6. Máy gia công cơ sản phẩm thực phẩm

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Máy xay

2. Máy xát 

3. Máy nghiền 

4. Máy ép                   


	3
3
3
3

	Thái độ:

1. Nhận thức được tầm quan trọng của gia công cơ thực phẩm

2. Cẩn thận trong việc tính toán các thông số kỹ thuật và thiết kế máy

3. Ý thức học tập nghiêm túc

	

	Kỹ năng:
1. Phân tích được các yêu cầu kỹ thuật máy 

2. Tính toán và thiết kế máy
3. Xây dựng được bản vẽ lắp máy
	3
3

3


Chủ đề 7: Máy khuấy trộn sản phẩm 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Máy khuấy trộn sản phẩm rời

2. Máy khuấy trộn sản phẩm dẻo

3. Máy khuấy trộn sản phẩm lỏng

4. Cơ sở tính toán các thông số của máy
	3
3
3
4

	Thái độ:

1. Nhận thức được tầm quan trọng của máy khuấy trộn sản phẩm 

2. Cẩn thận trong việc tính toán các thông số kỹ thuật và thiết kế máy

3. Ý thức học tập nghiêm túc


	

	Kỹ năng:

1. Phân tích được yêu cầu kỹ thuật của máy

2. Tính toán và thiết kế được các kiểu máy trộn khác nhau
3. Xây dựng được bản vẽ lắp cho máy
	3
3

3


Chủ đề 8.  Thiết bị sấy nông sản và thực phẩm
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Thiết bị sấy đối lưu
2. Thiết bị sấy bức xạ

3. Thiết bị sấy tiếp xúc

4. Thiết bị sấy dùng điện trường cao tầng

5. Thiết bị sấy thăng hoa

6. Cơ sở tính toán và thiết kế thiết bị sấy
	3
3
3
3
3

4

	Thái độ:

1. Nhận thức được tầm quan trọng của thiết bị sấy
2. Cẩn thận trong việc tính toán các thông số kỹ thuật và thiết kế thiết bị sấy
3. Ý thức học tập nghiêm túc


	

	Kỹ năng:

1. Phân tích được yêu cầu kỹ thuật của thiết bị sấy
2. Tính toán và thiết kế được các loại thiết bị sấy khác nhau
3. Xây dựng được bản vẽ lắp cho máy
	3

3

3


Chủ đề 9: Máy rửa bao bì - nguyên liệu thực phẩm

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Máy rửa bao bì hộp sắt và chai thủy tinh
2. Máy rửa nguyên liệu thực phẩm: băng chuyền, cánh đảo, khí động học,…      


	3
3

	Thái độ:

1. Nhận thức được tầm quan trọng của máy rửa bao bì
2. Cẩn thận trong việc tính toán các thông số kỹ thuật và thiết kế máy

3. Ý thức học tập nghiêm túc

	

	Kỹ năng:

1. Phân tích được yêu cầu kỹ thuật của máy

2. Tính toán và thiết kế được các kiểu máy rửa bao bì

3. Xây dựng được bản vẽ lắp cho máy
	3
3

3


Chủ đề 10: Cơ sở lý thuyết về máy nâng chuyển
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Đặc tính cơ bản của máy nâng

2. Sơ đồ cơ cấu nâng
3. Sơ đồ hệ ròng rọc và pa lăng


	3
4
4

	Thái độ:

1. Nhận thức tầm quan trọng về đặc tính làm việc của máy nâng như khả năng tải, vùng làm việc, cao độ và hành trình nâng,…
2. Ý thức học tập nghiêm túc

	

	Kỹ năng:

1. Phân tích các đặc tính làm việc cơ bản của máy nâng
	3



Chủ đề 11: Thiết bị nâng

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Thiết bị nâng đơn giản

2. Cần trục

3. Cầu trục
	4

4

4

	Thái độ:

3. Nhận thức được tầm quan trọng của các thiết bị nâng chuyển

4. Cẩn thận trong việc tính toán các thông số kỹ thuật và thiết kế thiết bị
5. Ý thức học tập nghiêm túc

	

	Kỹ năng:

2. Thiết lập được các yêu cầu kỹ thuật của máy

3. Tính toán và thiết kế được các thiết bị nâng chuyển

4. Xây dựng được bản vẽ lắp cho máy
	3

3

3


Chủ đề 12: Thiết bị phụ trong máy nâng
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức:

1. Bộ phận mang tải
2. Dây

3. Tang, ròng rọc và pa lăng

4. Bộ phận phanh

4. Cơ cấu nâng
	4
4

4

	Thái độ:

1. Nhận thức được tầm quan trọng của các thiết bị phụ trong máy nâng chuyển
2. Cẩn thận trong việc tính toán các thông số kỹ thuật và thiết kế thiết bị
3. Ý thức học tập nghiêm túc


	

	Kỹ năng:

1. Tính toán và thiết kế được các thiết bị phụ trong máy nâng chuyển
2. Xây dựng được bản vẽ lắp cho cụm và thiết bị
	3

3




4. Phân bổ thời gian chi tiết

	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy – học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	2
	
	
	
	4
	6

	2
	4
	
	1
	
	10
	15

	3
	5
	
	1
	
	12
	18

	4
	5
	
	1
	
	12
	18

	5
	4
	
	1
	
	10
	15

	6
	4
	
	1
	
	10
	15

	7
	5
	
	1
	
	12
	18

	8
	4
	
	1
	
	10
	15

	9
	4
	
	1
	
	10
	15

	10
	2
	
	
	
	4
	6

	11
	6
	
	1
	
	14
	21

	12
	5
	
	1
	
	12
	18


5. Tài liệu 

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Trọng Thể
	Cơ sở thiết kế máy sản xuất thực phẩm
	1976
	NXB KH KT
	Thư viện

	2
	Nguyễn Bơi

Trương Cao Suyền
	Đập nghiền khoáng sản
	1985
	NXB CNKT
	Thư viện

	3
	Tôn Thất Minh
	Giáo trình máy và thiết bị chế biến lương thực
	2010
	Bách khoa Hà Nội
	Thư viện

	4
	Huỳnh Văn Hoàng
	Kỹ thuật nâng chuyển
	2004
	Đại học Quốc gia Tp. HCM
	Thư viện

	5
	Hoàng Văn Chước
	Thiết kế hệ thống thiết bị sấy
	2006
	NXB KH KT
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần
	Chấm báo cáo
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Vấn đáp
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     

PGS. TS. Nguyễn Văn Nhận
      


 TS. Đặng Xuân Phương

